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Tóm tắt:

Thu hút sinh viên quốc tế là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Kế hoạch chiến lược Giáo dục đại học Quốc gia Malaysia giai đoạn 2007 đến sau năm 2020. Sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này đã góp phần đưa Malaysia trở thành một trong những quốc gia thu hút sinh viên quốc tế hàng đầu thế giới. Bài báo này nghiên cứu việc xác định và quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia từ năm 2007 đến nay từ đó rút ra những gợi ý chính sách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu. 
Từ khóa: mục tiêu chiến lược, thu hút sinh viên quốc tế, cơ sở giáo dục đại học, Malaysia, bài học kinh nghiệm
1. Mở đầu

Sau hơn 10 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược Giáo dục đại học Quốc gia đến sau năm 2020 (ban hành năm 2007, sau đây gọi chung là KHCL), Malaysia đang nổi lên như là một trong những trung tâm giáo dục đại học (GDĐH) hàng đầu của khu vực và thế giới nói chung, trong việc thu hút sinh viên quốc tế (SVQT) nói riêng. Năm 2017, Malaysia có 136.293 sinh viên quốc tế (SVQT) theo học trong các cơ sở GDĐH, chiếm 80.14% trong tổng số 170.068 học sinh – sinh viên quốc tế (HS-SVQT) đến từ 163 quốc gia [12, pp.6]. Theo xếp hạng của QS (Quacquarelli Symonds, tại website: www.topuniversities.com), năm 2018 Malaysia xếp thứ nhất Châu Á và thứ 9 thế giới về điểm đến hàng đầu của SVQT, thủ đô Kuala Lumpur xếp thứ 37 trong tổng số 100 thành phố tốt nhất thế giới cho SVQT năm 2018; còn theo tờ US News (www.usnews.com), năm 2018 Malaysia xếp thứ 13 trong số 80 quốc gia tốt nhất thế giới để đi du học năm 2018, tăng 49 bậc so với năm 2017. 
Những thành tựu nổi bật trong thu hút SVQT của Malaysia có được là nhờ việc xác định mục tiêu chiến lược (MTCL) thu hút SVQT đầy tham vọng và phù hợp, sự quyết tâm và sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được xác định.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia
Năm 1991, Chính phủ Malaysia ban hành Chính sách Phát triển Quốc gia và Tầm nhìn 2020 với khát vọng đưa Malaysia trở thành Quốc gia phát triển vào năm 2020 [15]. Để thực hiện khát vọng này, Malaysia coi trọng phát triển GDĐH thông qua việc tăng tỷ lệ vào học các cơ sở GDĐH lên 40% dân số trong nhóm tuổi 19 – 24 tuổi vào năm 2020 trong đó lấy phát triển GDĐH tư thục là trọng tâm và đưa Malaysisa trở thành trung tâm GDĐH của khu vực vào năm 2020 [13]. Tầm nhìn 2020 đã trở thành kim chỉ nam, động lực để phát triển GDĐH cũng như thu hút SVQT của Malaysia. Chính vì thế, nhiều quyết định quan trọng để phát triển GDĐH đã được thực hiện: năm 1996 và 1997, một loạt các đạo luật liên quan đến GDĐH đã được ban hành; năm 2004 thành lập Bộ GDĐH; năm 2005 thành lập Cục Quản lý chất lượng, vv… . Năm 2006, Kế hoạch Malaysia lần thứ 9 (2006 - 2010) được ban hành trong đó nhấn mạnh mục tiêu đưa Malaysia trở thành trung tâm GD xuất sắc của khu vực, đạt 100.000 HS-SVQT vào năm 2010 [14].  

Năm 2007, Bộ GDĐH ban hành KHCL với mục đích đưa Malaysia trở thành một trung tâm GDĐH xuất sắc của thế giới vào năm 2020 [6]. KHCL này gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2007-2010) - xây dựng nền tảng cho chuyển đổi nền GDĐH; Giai đoạn 2 (2011-2015) - tăng cường nền tảng đã xây dựng ở Giai đoạn 1 và nâng cao năng lực của hệ thống GDĐH; Giai đoạn 3 (2016-2020) - xây dựng nền GDĐH đạt mức độ xuất sắc; Giai đoạn 4 (sau 2020) - xây dựng nền GDĐH danh tiếng và bền vững. Thu hút SVQT là một trong những nội dung trọng tâm của KHCL: Malaysia đặt mục đích thu hút 10% SVQT nhập học trong các cơ sở GDĐH vào năm 2020. Các MTCL thu hút SVQT được đặt trong MTCL thu hút HS-SVQT của Malaysia trong các giai đoạn của KHCL như sau:

i) Giai đoạn 1 (2007-2010):  đạt 100.000 HS-SVQT vào năm 2010;

ii) Giai đoạn 2 (2011-2015): đạt 150.000 HS-SVQT vào năm 2015;

iii) Giai đoạn 3 (2016-2020): đạt 200.000 HS-SVQT vào năm 2020,
iv) Giai đoạn 4 (sau 2020): Malaysia trở thành điểm đến hàng đầu của HS-SVQT.
Các mục tiêu thu hút SVQT không chỉ được xác định về mặt số lượng mà ngày càng được quan tâm cả về chất lượng, đặc biệt là từ Kế hoạch hành động GDĐH Quốc gia Giai đoạn 2 (2011-2015).


2.2. Triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia


Để thu hút SVQT, KHCL đề ra Nhiệm vụ đột phá là “Tăng cường quốc tế hóa” - đây cũng là nhiệm vụ đột phá nhằm đưa các cơ sở GDĐH đạt đẳng cấp thế giới, đưa Malaysia trở thành một trung tâm GDĐH xuất sắc của thế giới. Các nội dung và giải pháp chủ yếu của Nhiệm vụ đột phá này là: phát triển thương hiệu GDĐH quốc gia thông qua các chương trình quảng bá và tiếp thị quốc tế; tăng cường các chương trình, mạng lưới trao đổi đội ngũ học thuật và SV, các chương trình nghiên cứu và hợp tác quốc tế; nâng cao số lượng đội ngũ học thuật quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của đội ngũ học thuật; gia tăng số cơ sở GDĐH và chương trình đào tạo được quốc tế công nhận; vv…


Tuy nhiên, “Tăng cường quốc tế hóa” được đặt trong một hệ thống gồm 07 Nhiệm vụ đột phá có mối quan hệ biện chứng với nhau, gồm: i) mở rộng đầu vào và tăng cường tính công bằng; ii) cải thiện chất lượng Giảng dạy và Học tập; iii) nâng cao năng lực Nghiên cứu và Sáng tạo; iv) tăng cường năng lực của các cơ sở GDĐH; v) tăng cường Quốc tế hóa; vi) xây dựng văn hóa Học tập suốt đời; vii) củng cố Hệ thống cung ứng của Bộ GDĐH. 

2.2.1. Giai đoạn 1 

MTCL đạt 100.000 HS-SVQT năm 2010 được nêu rõ trong Kế hoạch hành động GDĐH Quốc gia Malaysia giai đoạn 1 (2007 – 2010) [7]. Các giải pháp thực hiện mục tiêu thu hút SVQT được đặt trong tổng thể 05 Trụ cột để tăng cường năng lực của các cơ sở GDĐH và 05 Dự án hành động lớn để tạo động lực cho sự chuyển đối có tính hệ thống. 


05 Trụ cột gồm: Quản trị; Lãnh đạo; Học thuật; Giảng dạy & Học tập; và Nghiên cứu & Phát triển. 

 
05 Dự án hành động lớn gồm: Apex Universities (mô hình ĐH mẫu theo đẳng cấp quốc tế); MyBrain 15 (tăng số lượng tiến sĩ và nhà nghiên cứu); Học tập suốt đời; Đánh giá hiệu quả học thuật; Huấn luyện cho người mới tốt nghiệp. 

Trong số 05 Dự án hành động lớn nêu trên, Dự án Apex Universities là trụ cột để thu hút SVQT. 

Tháng 12/2010, Bộ GDĐH điều chỉnh, bổ sung các Dự án hành động lớn, thành 22 Dự án hành động lớn như sau [8, pp.10]:


05 Dự án hành động lớn như là 05 trụ cột để tăng cường năng lực của các cơ sở GDĐH: Quản trị; Lãnh đạo; Học thuật; Giảng dạy & Học tập; và Nghiên cứu & Phát triển.


17 Dự án hành động lớn khác như là những chất xúc tác của quá trình chuyển đổi gồm: Quốc tế hóa; Công nghiệp – Học thuật; Việc làm của người tốt nghiệp; Phát triển các cơ sở GDĐH tư thục; Phát triển SV toàn diện; Đảm bảo chất lượng; Chuyển đổi các Trường Kỹ thuật; Tài chính; MyBrain 15; APEX; e-Learning; Hệ thống cung ứng của Bộ GDĐH; Học tập suốt đời; Trường Kinh doanh hàng đầu thế giới; Trung tâm Xuất sắc; Khởi nghiệp; và Chuyển đổi Trường Cao đẳng cộng đồng.


Dự án hành động “Quốc tế hóa” tập trung vào việc thiết lập nền tảng để thu hút SVQT thông qua các hoạt động như: tăng cường sự tham gia vào các chương trình quảng bá, tiếp thị quốc tế thông qua website, các chương trình triễn lãm quốc tế và các kênh khác; tăng cường trải nghiệm học tập của SVQT; tằng cường số lượng đội ngũ học thuật, nâng cao kết nối quốc tế và năng lực cạnh tranh của đội ngũ học thuật; tăng cường mạng lưới hợp tác quốc tế G2G (Government to Government) và giữa các cơ sở GDĐH, song phương, đa phương, vv…; tăng cường các nỗ lực nhằm thu hút SVQT có chất lượng; tăng số các chương trình đào tạo được quốc tế công nhận.


Với những nỗ lực của toàn hệ thống, kết thúc Giai đoạn 1 của KHCL vào năm 2010 số lượng SVQT đã đạt 86.923 SV, tăng 38.995 SV so với năm 2007 (Bảng 1) [8, pp.44]

Bảng 1. Số lượng SVQT trong các cơ sở GDĐH Malaysia từ năm 2007 đến năm 2010 

	Trường
	Năm

	
	2007
	2008
	2009
	2010

	Đại học công lập (ĐHCL)
	14.324
	18.495
	22.456
	24.214

	Cơ sở GDĐH tư thục
	33.604
	50.679
	58.294
	62.705

	Tổng cộng
	47.928
	69.174
	80.750
	86.919



Malaysia trở thành lựa chọn ưu tiên của SV từ Sudan, Yemen, Maldives và Somalia; SVQT đóng góp khoảng 2.6 tỷ Ringit cho thu nhập quốc dân của Malaysia năm 2010 [8, pp.45].


2.2.1. Giai đoạn 2


Kế hoạch hành động GDĐH Quốc gia Malaysia giai đoạn 2 (2011 – 2015) tiếp tục triển khai 22 Dự án hành động lớn của Giai đoạn 1 và bổ sung Dự án hành động lớn “Chương trình chuyển giao kiến thức” [8, pp.127]. Tuy nhiên, 22 Dự án hành động đều được điều chỉnh, bổ sung về các mục tiêu, ý tưởng chuyển đổi và kết quả đầu ra.



Trong Dự án hành động “Quốc tế hóa”, Bộ GDĐH đặt ra thách thức trong thu hút SVQT là chất lượng SVQT và việc quản lý các vấn đề liên quan đến SVQT. Để giải quyết thách thức này, Bộ GDĐH đưa ra 03 định hướng hành động gồm: i) tăng cường nỗ lực để thu hút SVQT có chất lượng; ii) tăng cường các dịch vụ hỗ trợ SVQT trong các cơ sở GDĐH dựa vào các chính sách quốc tế hóa; iii) thiết lập một cơ chế hiệu quả để quản lý SVQT. Từ đó đề ra 05 giải pháp hành động (mỗi giải pháp được cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động và kết quả đầu ra tương ứng) gồm: i) gia tăng sự hiện diện của GDĐH Malaysia trên toàn cầu; ii) gia tăng sự ghi nhận của quốc tế đối với lĩnh vực GDĐH của Malaysia; iii) tăng cường trải nghiệm học tập của SV; iv) tăng cường trải nghiệm quốc tế cho đội ngũ học thuật trong các cơ sở GDĐH; v) tăng cường trải nghiệm thực tế cho SVQT.

Tháng 7/2011, Bộ GDĐH ban hành tài liệu Chính sách Quốc tế hóa 2011 dày hơn 100 trang với mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy thu hút SVQT để đạt mục tiêu chiến lược 150.000 HS-SV vào năm 2015 và 200.000 HS-SV hay 10% SVQT nhập học trong các cơ sở GDĐH vào năm 2020 trong bối cảnh SVQT có chiều hướng suy giảm [9]: 

 Với những nỗ lực và sáng tạo của toàn hệ thống, năm 2014 và 2015 số SVQT của Malaysia đã vượt trên con số 100.000 SV (Bảng 2)]
Bảng 2. Số lượng SVQT trong các cơ sở GDĐH Malaysia từ năm 2011 đến năm 2015 

	Trường
	Năm

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	ĐHCL
	25.855
	26.232
	29.662
	32.842
	33.396

	Cơ sở GDĐH tư thục
	45.246
	57.306
	53.971
	74.996
	88.665

	Tổng cộng
	71.101
	83.538
	83.633
	107.838
	122.061



Nguồn: tổng hợp từ website http://mohe.gov.my/en/data-sharing

Năm 2015, Malaysia có 1.236.164 SV, tổng số HS-SVQT là 151.979 người [10, pp.16-18]. Như vậy, SVQT chiếm 80.29% trong tổng số HS-SVQT và 9.87% trong tổng số SV của cả nước. Nguồn SVQT lớn nhất đến từ các nước Châu Á, Trung Đông và Châu Phi, đặc biệt Trung Quốc và Indonesia đã trở thành 02 trong số 05 quốc gia có SVQT lớn nhất học tại Malaysia.


Theo báo cáo của UNESCO năm 2014, nguyên nhân dẫn đến thành công trong thu hút SVQT là chất lượng tốt, chi phí hợp lý, nền văn hóa đa dạng, ngôn ngữ phù hợp và chất lượng sống tốt [16, pp.44-45].

2.2.1. Giai đoạn 3 và 4

Năm 2015, Bộ GD ban hành Kế hoạch GDĐH Malaysia 2015-2025 [5]. Kế hoạch xác định Tầm nhìn: tạo ra hệ thống GDĐH nằm trong nhóm các hệ thống tốt nhất thế giới nhằm phát triển những tài năng được định hướng bởi các giá trị và học vấn, đáp ứng được tham vọng và khát vọng của tất cả người dân Malaysia, giúp Malaysia thành công trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu và trở thành quốc gia phát triển. Từ Tầm nhìn, nhiều mục tiêu lớn và đầy tham vọng về chuyển đổi hệ thống GDĐH và mục tiêu liên quan đến người học đã được xác định trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng số lượng SVQT từ 107.838 SV năm 2014 lên để đạt được 200.000 HS-SVQT vào năm 2020 và 250.000 HS-SV vào năm 2025, đưa Malaysisa trở thành 1 trong 10 điểm đến của HS-SVQT. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã phác thảo 10 thay đổi quan trọng (10 Shifts) trong đó “Nâng vị thế GDĐH Malaysia trên toàn cầu thành trung tâm GDĐH quốc tế với nhiều sự khác biệt” liên quan trực tiếp đến thu hút SVQT. Theo đó, Bộ GDĐH tiếp tục nâng cao trải nghiệm toàn diện của SVQT, tăng cường các hoạt động gia tăng thương hiệu GDĐH Malaysia, củng cố các thị trường hiện tại và mở rộng các thị trường mới để thu hút SVQT; vv…. Các sáng kiến được đưa ra gồm: i) hợp tác với các Bộ, Ngành, Cơ quan để cải tiến các quy trình, thủ tục nhập cư, nhập cảnh đối với SVQT; ii) tăng tỷ lệ SVQT học sau đại học và SVQT từ các thị trưởng trọng điểm như ASEAN; iii) tăng cường tiếp thị và quảng bá hệ thống GDĐH Malaysia thông qua các hoạt động trọng tâm như tổ chức nhiều hội thảo GD quốc tế và mở rộng chương trình MyAlumni.

Kết quả bước đầu cho thấy sự thành công nổi bật trong thực hiện MTCL thu hút SVQT ở giai đoạn 3 và 4: số SVQT trong các cơ sở GDĐH năm 2016 là 132.710 SV (30.598 SV học các trường ĐHCL và 102.112 SV học các cơ sở GDĐH tư thục) [11, pp.2-3]; năm 2017, số SVQT tăng lên là 136.293 SV (33.095 SV học các trường ĐHCL và 103.198 SV học các cơ sở GDĐH tư thục) [12, pp.6]


Như vậy, số SVQT của Malaysia năm 2017 đã tăng gần 3 lần so với năm 2007 và tăng liên tục từ năm 2013 đến năm 2017, đặc biệt số SVQT trong các các cơ sở GDĐH tư thục chiếm tỷ lệ khoảng 70% trong tổng số SVQT (Biểu đồ 1). 
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Biểu đồ 1. Số lượng SVQT trong các trường ĐHCL và cơ sở GDĐH tư thục Malaysia từ năm 2007 đến năm 2017
Thành tựu trong thu hút SVQT của Malaysia, bên cạnh chính sách vĩ mô thì sự nỗ lực của các cơ sở GDĐH có ý nghĩa quyết định. Đa số các cơ sở GDĐH Malaysia đều thực hiện đầy đủ vai trò, sứ mệnh đối với việc thực hiện Tầm nhìn 2020 của Chính phủ. Điều này được thể hiện rõ trong tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của các cơ sở GDĐH. Đặc biệt, nỗ lực đạt kết quả xếp hạng ĐH khu vực và quốc tế của các cơ sở GDĐH Malaysia như là trụ cột để thu hút SVQT của nền GDĐH quốc gia này. Theo đó, năm 2007, Malaysia không có trường ĐH nào có tên trong bảng xếp hạng 200 ĐH tốt nhất thế giới của THE-QS; đến năm 2018, Malaysia có 13 trường ĐH được xếp hạng trong đó trường ĐH Malaya (UM) xếp thứ 87 trong bảng xếp hạng 1000 ĐH hàng đầu thế giới của QS (QS World 2019) và 26 trường ĐH được xếp hạng trong bảng xếp hạng 405 ĐH hàng đầu Châu Á của QS (QS Asia 2019), còn theo bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE 2019, tại website: www.timeshighereducation.com, Malaysia có 11 ĐH hàng đầu thế giới và 09 ĐH hàng đầu Châu Á (THE 2018). Malaysia hiện xếp thứ 26/50 nước có nền GDĐH phát triển – theo Báo cáo Universitas 21 (Mạng lưới các trường ĐH nghiên cứu toàn cầu) năm 2018.

2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam


Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT (tháng 8/2017), số lượng HS-SVQT học tại Việt Nam chỉ 15.156 HS-SV đến từ 56 quốc gia [2, tr.20], trong khi đó, theo nhiều nguốn số liệu khác nhau, Việt Nam có khoảng 130.000 HS, SV học tập ở nước ngoài. Theo thống kê của UNESCO, năm 2017 có 82.160 SV Việt Nam đang theo học ở các quốc gia trên khắp thế giới, tăng 28.325 SV so với năm 2012, số SVQT đến Việt Nam học tập là 4162 SV, chỉ tăng 166 SV so với năm 2012 [17]. Còn theo thống kê của Viện GD quốc tế (IIE), năm 2017/2018 Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có SV đến Mỹ học nhiều nhất với 24.325 SV [4]. 
Để giải quyết thực trạng trên đây, Việt Nam cần đẩy mạnh quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH để vừa tăng cường thu hút SVQT vừa tạo sức hút đối với người học trong nước nhằm giảm quy mô HS-SV đi du học.


Từ thực tiễn phát triển GDĐH nói chung, thu hút SVQT nói riêng của Malaysia có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược GDĐH Việt Nam đến năm 2030

Đảng ta xác định tầm nhìn và mục tiêu quốc gia là “Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu” [1]; Đảng ta cũng xác định đến năm 2030, nền GD nước ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực [3]. Do đó, Chính phủ cần xác định tầm nhìn GDĐH Việt Nam đến năm 2030 phải trở thành trở thành động lực chính trong việc thực hiện tầm nhìn quốc gia, phải trở thành một trong những trung tâm GDĐH của khu vực. Trên cơ sở đó, cần xác định các MTCL của GDĐH Việt Nam đến năm 2030 trong đó có mục tiêu như: đáp ứng tốt nguồn nhân lực phù hợp với quá trình chuyển đổi nền công nghiệp quốc gia; nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của GDĐH Việt Nam trong khu vực và quốc tế thông qua vị trí xếp hạng khu vực và quốc tế của các trường ĐH Việt Nam cũng như hệ thống GDĐH Việt Nam, thông qua mức độ gia tăng số lượng SVQT đến Việt Nam học tập, vv…. 


Hai là, xây dựng chính sách Quốc tế hóa GDĐH Việt Nam


Để đạt được MTCL về GDĐH nêu trên, cần thiết phải xây dựng Chính sách Quốc tế hóa GDĐH Việt Nam, trong đó tăng cường thu hút SVQT đến Việt Nam học tập và nghiên cứu là trọng tâm. Theo đó, các giải pháp chính sách cần đặt ra để thu hút SVQT gồm: tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu GDĐH Việt Nam; gia tăng cường số lượng các chương trình đào tạo và cơ sở GDĐH được kiểm định quốc tế; gia tăng số lượng các cơ sở GDĐH được xếp hạng quốc tế và khu vực hàng năm; gia tăng số lượng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong các cơ sở GDĐH; tăng cường thu hút đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu và phát triển trong các cơ sở GDĐH; tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về quốc tế hóa GDĐH và tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa trong cộng đồng có sự tham gia của SVQT, vv…

Ba là, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ sở GDĐH.


Thu hút SVQT là một trong những chiến lược không thể thiếu của các cơ sở GDĐH trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh GDĐH khu vực và quốc tế ngày càng quyết liệt. Đây cũng được xem là chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện cơ sở GDĐH vì để thu hút SVQT cần phải có chương trình đào tạo quốc tế, giảng viên quốc tế, học liệu quốc tế, đội ngũ quản lý và phục vụ chuyên nghiệp và có năng lực ngoại ngữ, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, vv…. Do đó, cùng với việc cần được trao quyền tự chủ cao hơn, mỗi cơ sở GDĐH phải thực sự là một nhân tố tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc hoạch định và thực thi chiến lược thu hút SVQT nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và thực hiện tốt chức năng phục vụ cộng đồng.

3. Kết luận


Thành tựu của nền GDĐH nói chung, thành tựu trong thu hút SVQT nói riêng của Malaysia – một quốc gia thuộc khối ASEAN, có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh lịch sử với Việt Nam là bài học quý đối với Việt Nam. Là quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc, có môi trường chính trị ổn định, có nền GDĐH đang trên đà phát triển sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Việt Nam có nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để thu hút SVQT. Do đó, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của Malaysia và các quốc gia khác, Việt Nam cần thiết phải hoạch định tầm nhìn, xác định MTCL thu hút SVQT đồng thời xác định các giải pháp hành động phù hợp để thu hút SVQT nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của GDĐH Việt Nam, đóng góp vào quá trính thực hiện Tầm nhìn Quốc gia 2030.  
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SUMMARY

Abstract: 

Increasing international student mobility in Malaysian higher education institutions (HEIs) is one of the major strategic objectives of The National Higher Education Strategic Plan Beyond 2020. The success of this strategic objective has contributed to making Malaysia as one of global hubs of international student mobility. This article studies the determination and implementation process of Malaysian strategic objective to increase international student mobility in HEIs from 2007 to present. From research results, this article draws policy suggestions and lessons learned for Vietnam to overcome shortcomings in attracting international student in HEIs.

Keywords: strategic objective, increase international student mobility, higher education institutions, Malaysia, learnt lessons.
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Xep hang QS

		Xếp hạng Châu A 2018				Xếp hạng Châu A 2019				Xếp hạng thế giới 2018				Xếp hạng thế giới 2019				Tên trường		Loại hình				Năm
 thành lập				Diện tích (ha)		Viện và trung tâm nghiên cứu		Tiêu chí thế giới												Tiêu chí Châu Á																				Ghi chú

																																Danh tiếng học thuật (40%)		Danh tiếng với nhà tuyển dụng 
(10%)		Tỷ lệ GV/SV 
(20%)		Tỷ lệ trích dẫn bài báo/GV 
(20%)		Tỷ lệ GV quốc tế 
(5%)		Tỷ lệ SV quốc tế 
(5%)		Đánh giá của các nhà khoa học (30%)		Đánh giá của các nhà tuyển dụng (20%)		Tỷ lệ SV/GV (15%)		Số trích dẫn/bài báo KH (10%)		Sốbài báo/GV (10%)		Tỷ lệ GV có trình độ TS
 (5%)		Tỷ lệ GV quốc tế (2.5%)		Tỷ lệ SV quốc tế (2.5%)		Tỷ lệ SV đi trao đổi (2.5%)		Tỷ lệ SV đên trao đổi 
(2.5%)

		1		24						1		bằng 114		1		bằng 87		Universiti Malaya (UM)		Công lập		NC		1962		1		373.12ha																																				gốc 1905, 1949

		3		43						3		bằng 230		2		bằng 184		Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ĐHQG Malaysia		Công lập		NC		1971

		2		bằng 36						2		229		3		202		Universiti Putra Malaysia (UPM)		Công lập		NC		1971																																								gốc 1931

		4		46						5		bằng 264		4		207		Universiti Sains Malaysia (USM) thành lập thứ 2 ở M		Công lập		NC		1969		2		416

		5		49						4		253		5		228		Universiti Teknologi Malaysia (UTM)		Công lập		NC		1972																																								gốc 1904

		12		bằng 212										6		bằng 481		UCSI University		Tư thục				1986

		6		101						6		601-650		7		521-530		Universiti Teknologi Petronas (Petronas: UTP)		Tư thục				1997				400 ha

		8		bằng 150										8		601-650		Taylor's University		Tư thục				2010
1969

		7		131						8		701-750		9		601-650		Universiti Utara Malaysia (UUM) ĐH công thứ 6 của M		Công lập		ĐN		1984		6		1061

		10		bằng 163						7		701-750		10		651-700		International Islamic University Malaysia (IIUM)		Công lập		ĐN		1983

		17		243										11		701-750		Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)		Tư thục				1999
1976

		9		158						9		751-800		12		751-800		Universiti Teknologi MARA - UiTM		Công lập		ĐN		1999																																								gốc 1956

		11		bằng 179										13		801-1000		Multimedia University (MMU)		Tư thục				1996

		13		bằng 217														Management and Science University (MSU)		Tư thục				2008

		14		bằng 219														Limkokwing University of Creative Technology (LUCT)		Tư thục				2002
1991

		15		221														Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ĐH thứ 17 của M		Công lập		CN		2001		17

		16		222														Universiti Malaysia Sabah (UMS)		Công lập		ĐN		1994

		18		bằng 247														Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ĐH thứ 8 của M		Công lập		ĐN		1992		8

		19		251-260														Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)		Tư thục				2002
1972

		20		261-270														Sunway University		Tư thục				2011
2004

		21		271-280														Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ĐH THỨ 14 CỦA M		Công lập		ĐN		2001		14																																						gốc 1979

		22		281-290														Universiti Malaysia Pahang (UMP)		Công lập		CN		2002

		23		301-350														Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)		Công lập		CN		2007																																								gốc 1993

		24		351-400														Al-Madinah International University (MEDIU)		Tư thục				2007

		25		351-400														Universiti Kuala Lumpur (UniKL)		Tư thục				2002

		26		351-400														Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)		Công lập		ĐN		1997

		27		351-400														Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ĐH THỨ 18 CỦA M		Công lập		ĐN		2005		18																																						gốc 1980

																		Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)		Công lập		ĐN						đa ngành

																		Universiti Malaysia Kelantan (UMK)		Công lập		ĐN

																		Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)		Công lập		ĐN

																		Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)		Công lập		CN						Teknical-MTUN				chuyên ngành
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Xep hang THE

		Xếp hạng Châu A		Xếp hạng thế giới		Tên trường		Quốc gia		Loại hình		Năm
 thành lập		Diện tích (ha)		Viện và trung tâm nghiên cứu		Kết quả 2016-2017												Một số tiêu chí quan trọng (Top 300 CA)														Ghi chú

																		Giảng dạy
(25%)		Hội nhập quốc tế (7,5%)		Thu nhập từ chuyển giao công nghệ cho khối công nghiệp 
(7,5%)		Nghiên cứu
(30%)		Trích dẫn 
(30%)		Tổng		Số SV toàn thời gian				Số SV/đội ngũ				Tỉ lệ SV quốc tế		SV quốc tế từ ... nước		Tỉ lệ Nữ:Nam

		1		22		National University of Singapore		Singapore		Công lập		1905		150		30		74.7		96		61.3		87.4		79.7		80.6		31,111				16.7				32%				50:50:00

		4		52		Nanyang Technological University, Singapore		Singapore		Công lập		1991		200		20		52.9		95.7		93.5		65.4		90.7		74.2		25,278				16.1				32%		100		49:51:00

		59		351-400		University of Malaya		Malaysia		Công lập		1905		371		60		33		70		46.9		25.7		46.4		38.6

		97				Mahidol University		Thailand		Công lập		1988		1599		12		34		42.9		50.8		15.3		36.8		31.2		28,665				7.7				3%				63:37:00

		101-110				King Mongkut’s University of Technology Thonburi		Thailand		Công lập		1960		221		5		19.6		28.8		80.3		14		42.1		29.4-30.7		16,801				22.8				1%				57:43:00

		111-120		501-600		Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)		Malaysia		Tư thục
(không vì lợi nhuận) thuộc sở hữu của UTAR Education Foundation		2002		525		30		15.9		33.2		32.9		9.6		56.7		28.3-29.3		n/a		25,000		n/a		1200 staff		n/a				n/a

		121-130		601-800		Universiti Putra Malaysia		Malaysia		Công lập		1931		1822		26		31.1		59.6		36.3		29.4		14.4		27.7-28.2		24,161				12				17%				73:27:00

		121-130		601-800		Universiti Teknologi Malaysia		Malaysia		Công lập		1904		1222		28		31.3		54.8		33.1		18.9		27.1		27.7-28.2		21,992				11.9				19%				49:51:00

		141-150		601-800		Universiti Teknologi Petronas		Malaysia		Tư thục		1997		404				30		64.4		65.5		21.1		10.3		25.4-26.9		5,466		8,622		14.1				27%		66		36 : 64

		151-160				Chulalongkorn University		Thailand		Công lập		1917		185		9		30		33		50.2		19.7		19		24.5-25-3		38,368				14.7				3%				59:41:00

		151-160		601-800		Universiti Sains Malaysia		Malaysia		Công lập		1969				26		38.1		44.2		37.9		18.9		13.1		24.5-25.3		28,592				14.7				8%				62:38:00

		161-170		601-800		Universiti Kebangsaan Malaysia		Malaysia		Công lập		1970						35.8		33.8		34		22.7		11.1		23.9-24.4		20,427				11.8				10%				66:34:00

		171-180				Chiang Mai University		Thailand		Công lập		1964		1409		11		21.7		33.7		35.9		13.9		29.7		23.4-23.8		37,084				16.8				1%				45:55:00

		181-190				King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang		Thailand		Công lập		1960		1960		9		16.6		17.9		83.1		27.1		11.3		22.8-23.3		24,642				25.3				n/a				51:49:00

		191-200				Suranaree University of Technology		Thailand		Công lập		1990		1120		8		24.7		31.5		33.6		13.5		22.4		21.4-22.7		10,548				26.8				1%				53:47:00

		201-250				Khon Kaen University		Thailand		Công lập		1964		900		37		21.8		29.9		45.6		10.5		21.3		18.2-21.3		37,320				15.6				1%				63:37:00

		201-250				Prince of Songkla University		Thailand		Công lập		1967		622		40		17.5		31.2		33.2		9.5		25.7		18.2-21.3		41,043				17.2				1%				71:29:00

		201-250				Bandung Institute of Technology (ITB)		Indonesia		Công lập		1920		79.5		10		21.9		28		84.4		13.3		1.9		18.2-21.3		19,757				13.9				1%				41:59:00

		201-250				University of the Philippines		Philippines		Công lập		1902						23		42.1		40.8		10.6		13.5		18.2-21.3		48,501				11.1				1%

		251+				Kasetsart University		Thailand		Công lập		1943		2157		27		17.1		34.7		40.2		11.9		8.7				67,148				23				1%				60:40:00		số năm nhiều thứ 3 TL		4 campus

		251+				King Mongkut's University of Technology North Bangkok		Thailand		Công lập		1959		200		6		16.6		21.1		32.5		8.9		10.7				n/a				n/a				n/a				n/a

		251+				University of Indonesia		Indonesia		Công lập		1849		359		64		20.2		33		44		11.4		12.6				46,775				21.3				n/a				57:43:00

		251+				Universiti Teknologi MARA		Malaysia		Công lập		1956				23		17.3		15.9		32.4		10.6		11.5				59,795				15.3				n/a				65:35:00

		251+		1000+		Universiti Utara Malaysia		Malaysia		Công lập		1984		1061		19		24.4		45.1		35.4		13.7		2.2				12,538				12.1				18%				73:27:00

						Chuyển từ mô hình đào tạo sang thiên về nghiên cứu: NUS có ... trung tâm và viên NC; Nanyang 20;

						Đào tạo sau ĐH: trường UPM có 10.000 trong số 24.000 SV

						Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia: top 1000 TG nhưng không trong Top 300 CA

						Philippines: lần đầu
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Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia: top 1000 TG nhưng không trong Top 300 CA



SVQT

														155 nước												162 nước						161 nước																		113103

		SỐ LƯỢNG SVQT		2006						2007						2008						2009						2010						2011						2012						2013								2014								2015								2016								2017

				ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng		ĐH		SĐH		Tổng				ĐH		SĐH		Tổng				ĐH		SĐH		Tổng				ĐH		SĐH		Tổng				ĐH		SĐH		Tổng

		ĐHCL						7,941						14,324						18,495						22,456						24,214						25,855						26,232				29,662		28,826				9,885		22,957		32,842				11,081		22,315		33,396				9,483		21,115		30,598				11,925		21,170		33,095

		Cơ sở GDĐH tư						36,449						33,604						50,679						58,294						62,705						45,246						57,306				53,971		52,598				70,141		4,855		74,996																								0

		Bán đảo Malaysia																																																								0				78,988		7,976		87,002		88,665		90,188		9,491		99,679		102,112		89,893		10,872		100,765		103,198						729,403

		Đông Malaysia																																																		81,424						0		107,838		1,497		166		1,663		122,061		2,190		243		2,433		132,710		2,190		243		2,433		136,293		80.14%				1,019,736

		Trường Quốc tế/
Tư thục (Private/International Schools): từ mầm non cho đến tiền GDĐH																																																								27,664								29,918								29,541								24,503

		Trung tâm kỹ năng
(Bộ GD)…																																																																								10,635								9,272				Trung tâm ngôn ngữ:				5427

		KTAR																														4																																																						Trung tâm kỹ năng Bộ GD:				3101

				0		0		44,390		0		0		47,928		0		0		69,174		0		0		80,750		0		0		86,919		0		0		71,101		0		0		83,538		0		83,633		81,424				80,026		27,812		135,502				91,566		30,457		151,979				101,861		30,849		172,886				104,008		32,285		170,068				Trung tâm kỹ năng Bộ Nhân lực:				744		1,019,736						2.8437030546

		Bán đảo Malaysia								Số liệu SVQT từ 2007-2010: nguồn KH hành động GDDH Malaysia GĐ 2 2011-2015, tr.44																								284,771																												Khác				38		80.31%																						9272		729,403

																																																																																												0

		SỐ LƯỢNG SV		2006						2007						2008						2009						2010						2011						2012						2013								2014								2015								2016								2017														0.7152861133

		ĐHCL						331,025						382,997						419,334						437,420						462,780						508,256						521,793						560,359								563,186								540,638								532,049								538,555

		Cơ sở GDĐH tư						323,787						365,800						399,852						484,377						541,629						428,973						454,616						484,963								493,725								580,928								695,026								666,617

		Trường Kỹ thuật						82,045						84,250						85,280						86,471						87,642						89,292						92,148						89,503								92,181								96,069								99,551								99,606

		Trường CĐ Cộng đồng						11,273						14,438						17,082						17,279						18,200						6,394						22,380						21,468								17,985								18,529								20,232								20,921

		KTAR						26,150						25,753						26,235						25,179						23,774						23,632						23,652

				TỔNG				774,280		TỔNG				873,238		TỔNG				947,783		TỔNG				1,050,726		TỔNG				1,134,025		TỔNG				1,056,547		TỔNG				1,114,589		TỔNG				1,156,293				TỔNG				1,167,077				TỔNG				1,236,164				TỔNG				1,346,858				TỔNG				1,325,699

		DU HỌC																																2011						2012																										9.87%

		Học bông						5.73%																																				25,647

		Tự túc																																										52,235

		Tổng												54915						59107																		89,580						77,882

		Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)

		DD-CĐ TƯ																														419,334

																																25,179

																																444,513

																								38,991





Bieu do

		SỐ LƯỢNG SVQT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		ĐHCL		14,324		18,495		22,456		24,214		25,855		26,232		29,662		32,842		33,396		30,598		33,095		291,169

		Cơ sở GDĐH tư thục		33,604		50,679		58,294		62,705		45,246		57,306		53,971		74,996		88665		102,112		103,198		730,776

		TỔNG:		47,928		69,174		80,750		86,919		71,101		83,538		83,633		107,838		122,061		132,710		136,293		1,021,945				0.7150834928





Bieu do

		



ĐHCL

Cơ sở GDĐH tư thục

TỔNG:



So Truong

		

				2007

		ĐHCL		20

		ĐHTT		32

		CĐ-ĐHTT

		CĐTT		485

		KT		21

		CĐCĐ		37

		QT		4

		SV		942000





TOP WORLD SA

		

		·         MALAYSIA

		Rank		Name		No. of FTE Students		No. of students per staff		International Students		Female:Male Ratio

		·         THAILAND

		Rank		Name		No. of FTE Students		No. of students per staff		International Students		Female:Male Ratio

		501–600		Mahidol University		28,996		10.5		3%		63:37:00

		601–800		Chulalongkorn University		38,734		14.8		3%		59:41:00

		601–800		King Mongkut’s University of Technology Thonburi		16,413		22		1%		46:54:00

		601–800		Suranaree University of Technology		14,107		32.6		1%		54:46:00

		801–1000		Chiang Mai University		35,809		16.9		1%		62:38:00

		801–1000		Kasetsart University		68,505		23.1		1%		61:39:00

		801–1000		Khon Kaen University		34,661		18.8		2%		63:37:00

		801–1000		King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang		23,946		25		n/a		52:48:00

		801–1000		Prince of Songkla University		42,751		18.3		1%		70:30:00

		1001+		King Mongkut's University of Technology North  Bangkok		25,640		24.4

		·         SINGAPORE

		Rank		Name		No. of FTE Students		No. of students per staff		International Students		Female:Male Ratio

		22		National University of Singapore		30,602		17		30%		51:49:00

				Singapore

		52		Nanyang Technological University, Singapore		25,499		16.3		31%		48:52:00

				Singapore
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TOP 300 ASIA

		

						8

						141

						4384

						2775

						5161

						2915

						6870

						2550

						34

						324

						25162
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